
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

TTYT TX HOÀI NHƠN 

 

Số:       /TTYT-TCKT 
V/v báo giá trang thiết bị y tế. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hoài Nhơn, ngày        tháng 7 năm 2023 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ THIẾT BỊ Y TẾ 

 

Kính gửi: Các   n  s n  u t  nhà cung c p tại Việt Nam 

 

Trung tâm Y tế thị    Hoài N ơn có n u cầu tiếp nhận báo  iá để tham 

kh o, xây dựng giá gói thầu  làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 

Mua sắm 01   n   iển vi 3 mắt có  ết nối với camera KTS tại Trung tâm Y tế 

Hoài N ơn năm 2023 từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2023 

nhằm phục vụ công tác khám sức khỏe theo T ôn  tư số 09/2023/TT-BYT ngày 

05/5/2023 của Bộ Y tế về việc sửa đổi bổ sung một số điều T ôn  tư số 

14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế  ướng dẫn khám sức 

khỏe  tron  đó có bổ sung mục khám chuyên khoa phụ s n trong khám sức khỏe 

định kỳ c o lao động nữ, với nội dung cụ thể n ư sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thị    Hoài N ơn. 

2. Thông tin liên hệ của n ười chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bùi Thị 

Thanh Huyền Th o, nhân viên Văn t ư lưu trữ thuộc Phòng Tổ chức hành chính, 

SĐT: 0985.804.044 hoặc Nguyễn Xuân Trưởng, Trưởng Phòng Tài chính kế toán, 

SĐT: 0914.505.033. Email: ttyttxhoainhon@gmail.com.   

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

Nhận báo  iá qua đườn  bưu điện về nơi n ận: Trung tâm Y tế thị xã Hoài 

N ơn (P òn  Văn t ư lưu trữ). Địa chỉ: 428 Nguyễn Chí Thanh, khu Phố 7, 

p ường Tam Quan, t ị    Hoài N ơn  tỉn  Bìn  Định. Số điện thoại liên hệ: 

0256.3865.213.Đồng thời nhận file mềm (Word hoặc Exel) và file Scan báo giá 

gốc qua địa chỉ Email: ttyttxhoainhon@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 31 tháng 7 năm 2023 đến trước 

08h ngày 10 tháng 8 năm 2023. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ   ôn  được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 10 tháng 

8 năm 2023 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 
1.  an  mục t iết bị   tế: 

STT  an    c 

          cầ  về   n  

n n      n           ậ  

v  c c    n    n    n 

q an về       ậ  

   

   n  

Đơn vị 

  n  

1 
  n   iển vi 3 mắt có  ết 

nối với camera  TS 
Phụ lục 1 kèm theo 01 cái 



2. Địa điểm cun  c p  lắp đặt; các   u cầu về vận c u ển  cun  c p  lắp đặt  

b o qu n t iết bị   tế: được mô t  cụ t ể tại P ụ lục 1 đ n   èm.  

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 20 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều kho n tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Tạm ứng: Không có. 

- T an  toán trong vòng 90 ngày, kể từ ngày nhận đầ  đủ hồ sơ  thanh toán 

t eo qu  định (Trừ trườn   ợp có t ỏa t uận khác). 

5. Các thông tin khác: được mô t  cụ t ể tại P ụ lục 1 đ n   èm. 

Trung tâm Y tế thị    Hoài N ơn t ôn  báo đến các   n  s n  u t  n à 

cung c p tại Việt Nam quan tâm, tham gia gửi Báo giá đến đơn vị theo Mẫu báo 

 iá tại Phụ lục 2 đ n   èm. 

Trung tâm Y tế thị    Hoài N ơn   n  t ôn  báo./. 

 
Nơi nhận: 

- N ư tr n; 

- Sở Y tế (báo cáo và đăn  

 t i trên TTTĐT của SYT); 

- L n  đạo TTYT; 

- Tran  TTĐT của đơn vị; 

- Lưu: VT  TCKT,  ược-TTB-VTYT. 

GIÁ  ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Vinh 
 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Chủ đầu tư đăng nhập vào Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của chủ đầu tư, bên mời thầu để đăng tải Yêu cầu báo giá. 

Việc điền các thông tin trong Yêu cầu báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Yêu cầu báo giá 

và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Chủ đầu tư phải đính kèm theo file “Bảng mô tả”, trong đó phải nêu đầy đủ các thông tin để nhà 

thầu làm cơ sở báo giá như mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu 

cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; 

thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác). 

Trường hợp Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia triển khai được tính năng gửi và nhận yêu cầu 

báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (theo thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thì hãng sản 

xuất, nhà cung cấp phải đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu 

để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư (không gửi báo giá theo các cách thức nêu tại 

khoản 3 Mục I của mẫu này); sau thời hạn tiếp nhận báo giá, hãng sản xuất, nhà cung cấp không thể gửi 

được báo giá lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nội dung tại khoản 3 Mục I 

của Mẫu này được chỉnh sửa như sau: 

“3. Cách thức tiếp nhận báo giá: hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Các báo giá gửi theo đường bưu 

điện, Fax, email hoặc các cách thức khác sẽ không được xem xét”. 

Kết thúc thời hạn tiếp nhận báo giá, Chủ đầu tư đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia bằng tài khoản của chủ đầu tư, bên mời thầu để lấy thông tin báo giá của các hãng sản xuất, nhà 

cung cấp. 

(2) Thời gian tiếp nhận báo giá tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đăng tải hoặc gửi yêu cầu báo giá. 

Ngày cuối cùng tiếp nhận báo giá không được trùng với ngày nghỉ làm việc theo quy định của pháp luật 

về lao động



P     c 1 

(Kèm theo Công văn số       /TTYT-TCKT, ngày      /7/2023 của TTYT TX Hoài Nhơn) 

 

T NH N NG  TH NG  Ố  Ỹ THUẬT VÀ  Á  TH NG TIN  I N Q AN 

VỀ  Ỹ TH ẬT  ỦA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

 

  n     n v        c   ết n i với camera KTS. 

I. Yêu cầu chung: 

- Hàng hóa mới 100%, s n xu t từ năm 2022  2023 trở về sau. 

- Hàng hóa có chứng nhận CO, CQ, Tờ khai h i quan. 

- Đạt tiêu chuẩn ch t lượng: ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tươn  đươn . 

II. Cấu hình cung cấp của   n     n v        c   ết n i với camera KTS: 

- T  n   n : 1 cái 
- T ị   n  (mắt : 02 cái  

-  ác vật   n : 04 cái 

- Bàn  a   p mẫu :1 cái 

- Bón  đèn  -L  : 1 cái 

-   m lắp vật   n : 1 cái loại 4 vị tr  

- Đầu lắp t ị   n : 1 bộ 

- T i c e   n : 1 cái 
- Lọ dầu soi: 01 lọ 

- Sác   ướn  dẫn sử dụn : 01 bộ 

-  amera  ĩ t uật số c o   n   iển vi độ p  n  i i 3  e api el 

- P ần mềm  ết nối máy tính 

-  áp  ết nối má  t n  

III. Thông s  k  thuật của   n     n v        c   ết n i với camera KTS: 

1. K n     n v         

- Thân máy: Khối đồng nh t, cứng chắc, ch t liệu không gỉ.    n đế mở rộn  c o độ 

ổn định tốt  ơn. 

- Đầu gắn thị kính: Nghiêng 45
0
, khớp xoay 360

0
, kho ng cách giữa 2 thị kính 54-

74mm 

- Thị Kính: Quan  trường soi rộng có thể điều chỉn  độ hội tụ đồng bộ 10x/18mm với 

bộ phận b o vệ mắt có thể xếp gập, có thể khóa, chống n m mốc. 

- Đầu giữ vật kính: Đầu giữ vật kính với 4 lỗ kết nối vật kính (Loại bạc đạn) với rãnh 

cao su 

- Vật kính: Các vật kính tiêu sắc LP series DIN Semi Plan 4x, 10x, 40x (chịu t i bằng 

lò xo), 100x (chịu t i bằng lò xo, dầu), chống n m mốc 



- Bàn cơ  ọc: Bệ hình chữ nhật   c  t ước 135 x 124mm, d i dịch chuyển X/Y 76mm 

  50mm  điều khiển dịch chuyển chậm, thanh giữ mẫu đơn. 

- Bộ tụ Quang: Bộ tụ quang Sub stage Abbe NA 1.25 với các th u kính không (mặt) 

cầu. Màng chắn sáng với bộ lọc  an  dươn  snap-in. Dịch chuyển bằn  t an  răn  và 

bán  răn  tr n các t an  dẫn kim loại 

- Độ hội tụ: Điều chỉn  độ hội tụ tin  và t ô đồng trục trên hệ thống bánh truyền 

động cho hoạt độn  mượt  ơn.   u ển động tinh 0.3mm/xoay 

- Nguồn sáng: LED, điều chỉn  được cườn  độ sáng. Tuổi thọ 50.000 giờ. Có pin sạc. 

- Nguồn điện: 100V – 240V, AC.50/60 Hz.  

2. Camera KTS cho kính hi n vi 

2.1. Cấu hình Camera bao gồm:  

- Cáp USB  

- Adapter camera  

- Tiêu b n chuẩn 

- C mount adapter kết nối giữa camera và kính  

- Phần mềm kết nối với máy tính download trực tiếp trên website 

2.2. Thông s  k  thuật 

- C m biến:   1/2.33” 16.0  P Color CMOS 

-  Khu vực hoạt động: 5.70mm x 4.28mm 

- Độ phân gi i c m biến: Động 2304x1728 /4608x3456pixels, Tĩn  4608 3456 pi els 

-   c  t ước điểm  nh: ≥ 1.335µm  x 1.335µm 

- Tốc độ chuyển hoán tín hiệu A/D: 24 bit RGB 

- Đồng hồ đếm điểm  nh: ≥ 48 MHz 

-   i động: ≥ 59.5 dB; 1800-8000˚  

- P ơi sán : 1ms-1s tự động/bằng tay, cân bằng trắng, màng trập cuộn điện tử  

- Tỷ lệ khung:  ≥ 25 fps (@2304x1728)   

5 fps (@4608x3456) 

- Xử lý hình  nh:  FPGA tốc độ cao, quét liên tục, gi m thiểu tiếng ồn tiên tiến  

- Giao diện kết nối:  USB 3.0 

- Kết nối quang học: C-mount 

- Điện áp cung c p: 5v2a (USB) 

- Chỉ báo nguồn:  LED xanh lá cho biết nguồn được bật và sẵn sàng chụp  nh 

- Điều kiện xung quanh: Nhiệt độ hoạt động: 0-60
o
C 

      Độ ẩm: 45-85% 

- Yêu cầu phần mềm: Microsoft Windows (XP hoặc phiên b n mới  ơn /Linux/ 

Mac 



IV. Các yêu cầu khác 

-  iá đ  bao  ồm t uế  T T  c i p   vận c u ển  cun  c p  lắp đặt và các c i p   

  ác (nếu có). 

- Địa điểm cun  c p  lắp đặt: Trun  t m   tế t ị    Hoài N ơn 

- Nhà thầu có trách nhiệm vận chuyển, cung c p, lắp đặt, vận hành, chạy thử; đào tạo, 

 ướng dẫn sử dụng thành thạo và b o qu n thiết bị y tế đ n  ti u c uẩn  qu  định của 

nhà s n xu t tại nơi sử dụng. 

- Thời  gian giao hàng dự kiến: trong vòng 20 ngày. 

- Thời gian b o hành thiết bị: 12 tháng, kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu, bàn giao. 

- B o hành, B o trì miễn phí trong thời gian b o hành: 3 tháng/lần. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ph  l c 2: Mẫu báo giá 

(Kèm theo Công văn số         /TTYT-TCKT, ngày       /7/2023 của TTYT TX Hoài Nhơn) 

 

T n  ôn  t :………. 

Địa chỉ:……………. 

Số ĐT:……………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do – hạnh phúc 

 

BÁO GIÁ  

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế thị    Hoài N ơn 

Tr n cơ sở yêu cầu báo giá của Trun  t m   tế t ị    Hoài N ơn  c  n  tôi …….... [ghi tên, địa chỉ của 
hãng sản xuất, nhà cung cấp] báo  iá c o các t iết bị   tế n ư sau: 

1. Báo  iá c o các t iết bị   tế và dịc  vụ li n quan 

STT 
 an    c    ế  bị   

 ế
(2)

 

Ký, mã, nhãn 

  ệ    ode   

 ãn    n 

x ấ 
(3)

 

Mã HS
(4)

 
N     n 

x ấ 
(5)

 

X ấ  

xứ
(6)

 

   

   n /     

   n 
(7)

 

Đơn 

giá
(8)

  

(VND) 

Chi phí cho 

c c dịc  v  

liên quan
(9)

  

(VND) 

T  ế  p    

 ệ p   

(nế  

có)
(10)

  

(VND) 

Thành 

  ền
(11)

  

(VND) 

1 

  n   iển vi 3 mắt 

có  ết nối với 

camera KTS 
                  

 Tổn   01   o n                   

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá nà  có  iệu lực tron  vòn : 120 n à    ể từ ngày 10 tháng 8 năm 2023. 

3.    n  tôi cam  ết: 



-   ôn  đan  tron  quá trìn  t ực  iện t ủ tục  i i t ể  oặc bị t u  ồi  i   c ứn  n ận đăn   ý doan  

n  iệp  oặc  i   c ứn  n ận đăn   ý  ộ  in  doan   oặc các tài liệu tươn  đươn    ác;   ôn  t uộc trườn   ợp 

m t     năn  t an  toán t eo qu  địn  của p áp luật về doan  n  iệp. 

-  iá trị của các t iết bị   tế n u tron  báo  iá là p ù  ợp    ôn  vi p ạm qu  địn  của p áp luật về cạn  

tranh, bán phá giá và  iá tr n c ưa bao gồm Bộ Máy vi tính – má  in để kết nối Kính hiển vi có camera  

- N ữn  t ôn  tin n u tron  báo  iá là trun  t ực. 

  

  ……, ngày.... tháng 8 năm 2023 

Đạ  d ện   p p  p của  ãn    n x ấ   n   c n  cấp
(12)

 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

 

 

 

 
Ghi chú: 
(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các 

tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp 

không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế 

ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế. 

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế. 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc 

toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 



(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y 

tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam 

để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế 

(bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường 

hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt 

Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, 

phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải 

ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt 

liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng 

chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và 

hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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